
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VŨNG TÀU
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31( Từ 31/03/2025-06/04/2025) - NĂM HỌC : 2024-2025 - HỌC KỲ :2

 KHÓA C16

 Vũng Tàu, ngày 26 tháng 03 năm 2025

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT

31/03/2025 01/04/2025 02/04/2025 03/04/2025 04/04/2025 05/04/2025 06/04/2025

Lớp học: Hướng dẫn du lịch - C16 ( HD-C16 )

 SÁNG

Tin học_HD-C16_LT -
(13/15)-

 (N.T.T Oanh-B304 (P.MÁY
TÍNH 5)).

Tin học_HD-C16_TH -
(47/60)-

 (N.T.T Oanh-B304 (P.MÁY
TÍNH 5)).

CHIỀU

TACN Hướng dẫn 3_HD-
C16_LT -
(25/40)-

 (V.T Linh-B202)

TACN Hướng dẫn 3_HD-
C16_LT -
(30/40)-

 (V.T Linh-B202)

Tin học_HD-C16_LT -
(14/15)-

 (N.T.T Oanh-B304 (P.MÁY
TÍNH 5))

Tin học_HD-C16_TH -
(50/60)-

 (N.T.T Oanh-B304 (P.MÁY
TÍNH 5))

Lớp học: Kế toán doanh nghiệp - C16 ( KT-C16 )

 SÁNG

BTL TCDN và TTCK_KT-C16
-

(30/60)-
 (H.V.C Bình-TỰ HỌC).

BTL TCDN và TTCK_KT-C16
-

(35/60)-
 (H.V.C Bình-TỰ HỌC).

CHIỀU

Giáo dục chính trị_KT-
C16_LT -
(45/46)-

 (L.B Định-B302)

Giáo dục chính trị_KT-
C16_TH -
(24/29)-

 (L.B Định-B301)

Thị trường chứng khoán_KT
-C16_LT -
(21/30)-

 (L.V Luật-B301)

Thị trường chứng khoán_KT-
C16_LT -
(22/30)-

 (L.V Luật-B301)
Thị trường chứng khoán_KT-

C16_TH -
(6/15)-

 (L.V Luật-B301)

Kế toán CPSX và giá
thành_KT-C16_LT -

(10/35)-
 (H.V.C Bình-B301)

Lớp học: Kỹ thuật chế biến món ăn 1 - C16 ( CB1-C16 )

CHIỀU

Nghiệp vụ nhà hàng_CB1-
C16 -

(40/44)-
 (T.T Hiền-Tulip)

Nghiệp vụ nhà hàng_CB1-
C16 -

(44/44)-
 (T.T Hiền-Tulip)

Nghiệp vụ nhà hàng 2_CB1-
C16 -

(4/44)-
 (T.T Hiền-Tulip)

THCBMA Âu 4_CB1-C16 -
(20/24)-Western menu 4_
Thực hành thực đơn Âu 4

(44/48)
 (B.P Long-B105 (TH BẾP))

THCBMA Âu 4_CB1-C16 -
(24/24)-Western menu 5 _
Thực hành thực dơn Âu 5
(48/48)_KẾT THÚC MÔN

 (B.P Long-C001 (TH.Bếp))

Lớp học: Kỹ thuật chế biến món ăn 2 - C16 ( CB2-C16 )



BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT

31/03/2025 01/04/2025 02/04/2025 03/04/2025 04/04/2025 05/04/2025 06/04/2025

CHIỀU

THCBMA Âu 4_CB2-C16 -
(24/24)-Les poisson pomme

de tarre _ Hải sản bỏ lò
(36/48)

 (B.P Long-B105 (TH BẾP))

THCBMA Âu 4_CB2-C16 -
(12/12)-Roast leg of

lamb_Đùi cùi bỏ lò (40/48)
 (Đ.N Khánh-B105 (TH

BẾP))

Nghiệp vụ nhà hàng 2_CB2-
C16 -

(8/44)-
 (P.T Sơn-C305 (Violet))

Nghiệp vụ nhà hàng 2_CB2-
C16 -

(12/44)-
 (P.T Sơn-C305 (Violet))

Nghiệp vụ nhà hàng 2_CB2-
C16 -

(16/44)-
 (P.T Sơn-C305 (Violet))

Lớp học: Quản trị khách sạn 1 - C16 ( KS1-C16 )

 SÁNG

Thực tập tốt nghiệp_KS1-
C16 (Thực hành tại Melia) -

(85/220)-
 (C gia-Melia).

Thực tập tốt nghiệp_KS1-
C16 (Thực hành tại Melia) -

(95/220)-
 (C gia-Melia).

CHIỀU

Giáo dục thế chất_KS1-
C16_LT -

(4/5)-
 (N.V Hạ-Nhà văn hóa)
Giáo dục thế chất_KS1-

C16_TH -
(28/55)-

 (N.V Hạ-Nhà văn hóa)

THKTCBMA Á, Âu_KS1-C16
-

(8/16)-Súp vằn thắn
(20/60)

 (B.P Long-C001 (TH.Bếp))

Giáo dục chính trị_KS1,3-
C16_LT -
(25/46)-

 (L.B Định-B303)

Thực tập tốt nghiệp_KS1-
C16 (Thực hành tại Melia) -

(90/220)-
 (C gia-Melia)

Thực tập tốt nghiệp_KS1-
C16 (Thực hành tại Melia) -

(100/220)-
 (C gia-Melia)

Lớp học: Quản trị khách sạn 2 - C16 ( KS2-C16 )

 SÁNG

Giáo dục chính trị_KS2-
C16_LT -
(25/46)-

 (L.B Định-B303).

THKTCBMA Á, Âu_KS2-C16
-

(8/16)-Súp vằn thắn
(20/60)

 (B.P Long-B105 (TH BẾP)).

Thực tập tốt nghiệp_KS2-
C16 (Thực hành tại

Angsana) -
(85/220)-

 (C gia-Angsana).

Thực tập tốt nghiệp_KS2-
C16 (Thực hành tại

Angsana) -
(95/220)-

 (C gia-Angsana).

CHIỀU

Giáo dục thế chất_KS2-
C16_LT -

(4/5)-
 (N.V Hạ-Nhà văn hóa)
Giáo dục thế chất_KS2-

C16_TH -
(28/55)-

 (N.V Hạ-Nhà văn hóa)

Thực tập tốt nghiệp_KS2-
C16 (Thực hành tại

Angsana) -
(90/220)-

 (C gia-Angsana)

Thực tập tốt nghiệp_KS2-
C16 (Thực hành tại

Angsana) -
(100/220)-

 (C gia-Angsana)

Lớp học: Quản trị khách sạn 3 - C16 ( KS3-C16 )

 SÁNG

THKTCBMA Á, Âu_KS3-C16
-

(4/16)-Súp vằn thắn
(20/60)

 (B.P Long-B105 (TH BẾP)).

Giáo dục thế chất_KS3-
C16_LT -

(4/5)-
 (N.V Hạ-Nhà văn hóa).
Giáo dục thế chất_KS3-

C16_TH -
(28/55)-

 (N.V Hạ-Nhà văn hóa).

Thực tập tốt nghiệp_KS3-
C16 (Thực hành tại The

Grand Strip) -
(85/220)-

 (C gia-Hồ Tràm).

Thực tập tốt nghiệp_KS3-
C16 (Thực hành tại The

Grand Strip) -
(95/220)-

 (C gia-Hồ Tràm).

CHIỀU

Giáo dục chính trị_KS1,3-
C16_LT -
(25/46)-

 (L.B Định-B303)

Thực tập tốt nghiệp_KS3-
C16 (Thực hành tại The

Grand Strip) -
(90/220)-

 (C gia-Hồ Tràm)

Thực tập tốt nghiệp_KS3-
C16 (Thực hành tại The

Grand Strip) -
(100/220)-

 (C gia-Hồ Tràm)

Lớp học: Quản trị lễ tân - C16 ( LT-C16 )



BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT

31/03/2025 01/04/2025 02/04/2025 03/04/2025 04/04/2025 05/04/2025 06/04/2025

CHIỀU

THUD trong nghiệp vụ lễ
tân_LT-C16_TH -

(36/40)-
 (L.T Mận-B204 (MÁY TÍNH

1))

TH phục vụ khách lưu
trú_LT-C16 -

(28/48)-
 (T.P Lập-Thực hành tại

doanh nghiệp)

THUD trong nghiệp vụ lễ
tân_LT-C16_TH -

(40/40)-
 (L.T Mận-B204 (MÁY TÍNH

1))

THUD trong nghiệp vụ lễ
tân_LT-C16_LT -

(20/20)-
 (L.T Mận-B204 (MÁY TÍNH

1))

TH phục vụ khách lưu trú_LT
-C16 -

(32/48)-
 (T.P Lập-Thực hành tại

doanh nghiệp)

Lớp học: Quản trị nhà hàng - C16 ( NH-C16 )

 SÁNG

XDTĐ trong nhà hàng_NH-
C16_TH -
(16/20)-

 (P.T Sơn-B304 (P.MÁY
TÍNH 5)).

XDTĐ trong nhà hàng_NH-
C16_TH -
(20/20)-

 (P.T Sơn-B304 (P.MÁY TÍNH
5)).

CHIỀU

XDTĐ trong nhà hàng_NH-
C16_LT -
(25/25)-

 (P.T Sơn-B304 (P.MÁY
TÍNH 5))

Quản trị nguồn nhân
lực_NH-C16 -

(40/45)-
 (V.T Hằng-B307)

Quản trị nguồn nhân lực_NH
-C16 -

(45/45)-
 (V.T Hằng-B307)

Thời gian học :  - Sáng: Bắt đầu từ 07 giờ-> 11 giờ
                           - Chiều: Bắt đầu từ 13 giờ->17 giờ

                                                                                                                                                                                                                        TL.HIỆU TRƯỞNG
                                                   Người lập                                                                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT

                                       Phạm Thị Hồng Kết                                                                                                                                             Trương Văn Linh


